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Chương 1 

GIẢI PHẪU CƠ QUAN SINH DỤC  
GIA SÚC ĐỰC VÀ CÁI 

1.1  GIẢI PHẪU CƠ QUAN SINH DỤC GIA SÚC ĐỰC 

Hệ thống cơ quan sinh dục gia súc đực gồm bao dịch hoàn, hệ thống dây 
chằng dịch hoàn, dịch hoàn, những tuyến sinh dục phụ, dương vật, bao quy 
đầu và hệ thống ống dẫn (Hình 1.1).  

 
Hình 1.1  Cấu tạo cơ quan sinh dục đực và những cơ quan xung quanh 

Quy đầu (glans penis), bao quy đầu (prepuce), bao dịch hoàn (scrotum), dịch hoàn (testis), 
đuôi phụ dịch hoàn (cauda epididymis), đầu phụ dịch hoàn (caput epididymis), dây chằng 
phụ dịch hoàn (gubernaculum), đoạn cong Xichma – hình chữ S (sigmoid flexure), cơ kéo 
dương vật (retactor penis muscle), ống dẫn tinh (vas deferens), bọng đái (bladder), bầu tinh 
(ampulla), tuyến tinh nang (seminal vesicles), tuyến tiền liệt (prostate gland), cầu niệu đạo 
(cowpers gland), trực tràng (rectum). 

(http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/ansci_repro/lec/lec3/lec3diag.html) 

Cầu niệu đạo 

 Quy đầu 

Bao quy đầu Đuôi phụ dịch hoàn 

Đầu phụ dịch hoàn 

Đoạn cong Xichma 

Cơ kéo dương vật 

Tuyến tiền liệt Trực tràng 

Tuyến tinh nang 

Bầu tinh 
Bóng đái 

Ống dẫn tinh 

Bao dịch hoàn 

Dịch hoàn 

 Dây chằng phụ dịch hoàn 
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Hình 1.2  Cấu tạo cơ quan sinh dục heo đực 

Quy đầu (glans penis), dịch hoàn (testis), đuôi phụ dịch hoàn (cauda epididymis), đầu phụ 
dịch hoàn (caput epididymis), đoạn cong Xichma – hình chữ S (sigmoid flexure), cơ kéo 
dương vật (retactor penis muscle), bọng đái (bladder), tuyến tinh nang (seminal vesicles), 
cầu niệu đạo (cowpers gland). 

(http://nongae.gsnu.ac.kr/~cspark/teaching/chap3.html) 
 
 
Chức năng chủ yếu của các cơ quan trong hệ thống sinh dục đực được trình 
bày qua Bảng 1.1.  

1.1.1  Dịch hoàn (testes) 

Dịch hoàn hay tinh hoàn là một trong những phần chính của cơ quan sinh dục 
đực giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng sản xuất ra tinh 
trùng và androgen (đặc biệt là testosterone) để phát triển đặc điểm thứ cấp của 
con đực như phát triển dương vật, tuyến tiền liệt, túi tinh,…. 

1.1.1.1  Cấu tạo 

Dịch hoàn nằm trong bao dịch hoàn. Bên ngoài là một lớp giác mạc riêng 
(tunica vaginalis propria) bằng một lớp sợi vững chắc do phúc mạc kéo dài 
đến hình thành. Bên trong lớp giác mạc riêng là màng trắng (tunica abluginea) 
– tổ  chức liên kết hình màng mỏng, từ màng trắng đi sâu vào trong chia dịch 
hoàn thành nhiều múi, mỗi múi chứa nhiều ống sinh tinh uốn khúc (tubuli 
seminferi), bên trong có tinh trùng được hình thành. Những ống sinh tinh này 
đi vào vách giữa của dịch hoàn tạo thành một ống tinh thẳng (tubuli recti), các 
ống tinh thẳng đan chéo với nhau tạo thành một mạng tinh (retetestis). 

 

Dương vật 
Ống dẫn tinh 

Dịch hoàn 

Đầu phụ dịch hoàn 

 
Đuôi phụ dịch hoàn 

Cầu niệu đạo 

Tuyến tinh nang 

Heo đực 
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Bảng 1.1  Chức năng chính của các cơ quan sinh dục đực 

Cơ quan Chức năng 

Dịch hoàn Sản xuất tinh trùng 
Sản xuất androgen 

Bao dịch hoàn Bảo vệ dịch hoàn 
Điều hòa nhiệt cho dịch hoàn 

Dây chằng dịch hoàn Cố định dịch hoàn ở bên trong hệ thống cơ quan sinh 
dục đực 
Điều hòa nhiệt cho dịch hoàn 

Phụ dịch hoàn Nơi tập trung và lưu trữ tinh trùng trước khi phóng tinh 
Tạo tinh trùng trưởng thành 
Vận chuyển tinh trùng 

Ống dẫn tinh Vận chuyển tinh trùng 

Tuyến tinh nang Cung cấp dịch tiết, năng lượng, những chất đệm cho 
tinh trùng 

Tuyến tiền liệt Cung cấp dịch tiết, ion vô cơ cho tinh trùng 

Tuyến củ hành Loại bỏ những chất cặn bã từ ống niệu đạo 

Dương vật Cơ quan giao phối 

Bao dương vật Đóng phần hở và bảo vệ dương vật 

Trong ống sinh tinh của gia súc trưởng thành luôn luôn có các dạng tinh trùng 
đang phân chia và phát triển (tinh nguyên bào, tinh bào và tiền tinh trùng). 
Tinh trùng được hình thành từ tế bào Sertoli, tế bào nuôi và tế bào sinh dục. 
Giai đoạn đầu, tế bào sinh dục đực nguyên thủy (tinh nguyên bào) lớn dần lên, 
có nhiều nhiễm sắc thể, phân chia nhiều lần hình thành tinh bào I 
(spermatocyte I). Sau đó tinh bào I bắt đầu phân chia giảm nhiễm hình thành 
tinh bào II (spermatocyte II). Tinh bào II tiếp tục phát triển nhưng số nhiễm 
sắc thể chỉ bằng ½ số nhiễm sắc thể của tinh bào I. Tiền tinh trùng hình thành 
thông qua quá trình chia đôi từ tinh bào II. Cuối cùng tiền tinh trùng dần dần 
hình thành nên tinh trùng. Tinh trùng sau khi hình thành được chứa ở phụ dịch 
hoàn và trở nên thành thục sau 40 – 50 ngày, lúc này tinh trùng mới có khả 
năng thụ tinh. 
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Sơ đồ 1.1  Quá trình hình thành tinh trùng 

 

 
 

Hình 1.3  Cấu tạo một phần của ống sinh tinh thể hiện các giai đoạn  
phát triển của tế bào tinh trùng 

(Bearden et al., 2004) 
 
 
 
 
 

Tế bào Sertoli  Tế bào sinh dục Tế bào nuôi 

Tinh nguyên bào

Tinh bào cấp I 

Tinh bào cấp II 

Tiền tinh trùng 

Tiền tinh trùng 

Khoang chứa tinh 

Tế bào Sertoli 

Tinh nguyên bào 


